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Hải Hòa, ngày 04 tháng 09 năm 2024


KẾ HOẠCH
Hoạt động công tác y tế trường học
 Năm học 2024- 2025
Căn cứ thông tư 13/2016/TTLT-BGDĐT- BYT ngày 12/5/2016 của Bộ giáo dục và đào tạo và Bộ y tế Quy định về công tác y tế trường học;

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non;
Căn cứ công văn số 17/PGD&ĐT  ngày 11/01/2024 của Phòng Giáo dục và đào tạo Thành Phố  Móng Cái về việc hướng dẫn triển khai công tác y tế trường học năm 2024. 
Căn cứ công văn số 377/PGD&ĐT ngày 04/09/2024 của Phòng Giáo dục và đào tạo Thành Phố Móng Cái về việc triển khai thực hiện công tác y tế trường học  năm 2024 – 2025 và tăng cường phòng chống dịch trong mùa tựu trường.
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, nhằm tạo điều kiện cho học sinh có sức khỏe tốt để tham gia các hoạt động vui chơi, học tập. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, bộ phận phụ trách công tác y tế trường học xây dựng kế hoạch công tác y tế trường học năm 2024-2025  cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG  
- Về đội ngũ CBQL,GV,NV, người lao động gồm: 52 người
- Về học sinh: 15 nhóm, lớp
1. Thuận lợi:

- Nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của phòng Giáo dục và Đào tạo, sự quan tâm, phối hợp, đồng tình ủng hộ của các cấp ngành, các cơ quan đoàn thể và phụ huynh học sinh.

- Là trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia, điều kiện cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ, đảm bảo cho mọi hoạt động của nhà trường.

- Có phòng dành riêng cho hoạt động y tế trường học, tại phòng y tế được bố trí đầy đủ các trang thiết bị đồ dùng theo quy định tại thông tư 13/2016/TTLT-BGDĐT- BYT ngày 12/5/2016.
- Nhân viên y tế có trình độ chuyên môn, trẻ, khỏe và nhiệt tình, được tập huấn kiến thức về công tác YTTH.

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm cao với công việc.
- Phụ huynh quan tâm phối hợp cùng nhà trường trong thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, đặc biệt giáo dục trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng bệnh.
2. Khó khăn:

- Có 03 điểm trường nên còn có một số khó khăn cho việc chăm sóc, sơ cấp cứu ban đầu, truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh tại điểm trường lẻ.
- Một số gia đình phụ huynh chưa quan tâm nhiều đến bảo vệ sức khỏe cho con em tại gia đình.
II. MỤC TIÊU CHUNG 

1. Mục tiêu chung 

- Chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại trường theo quy định hiện hành của Bộ Y tế, các ban ngành.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất và tinh thần, tạo cho trẻ có một môi trường vui chơi học tập lành mạnh.

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Chủ động tham mưu cho nhà trường một số giải pháp chăm sóc sức khỏe và vệ vinh phòng bệnh cho trẻ tại trường, tại lớp.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho học sinh được tốt hơn.

- Thường xuyên tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên y tế trường học và bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ cho đội ngũ giáo viên, nhân viên.

- Thường xuyên quan tâm kiểm tra, giám sát tình hình diễn biến về dịch bệnh sảy ra theo mùa và dịch bệnh bùng phát trên địa bàn để chủ động xây dựng các kế hoạch và biện pháp, giải pháp thực hiện; chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch lồng ghép vào các hoạt động trong ngày để giáo dục trẻ vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh môi trường. 

2. Mục tiêu cụ thể
- Kịp thời cập nhật các văn bản chỉ đạo của các cấp về hoạt động YTTH  để căn cứ thực thiện đạt hiệu quả.

- Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, của phụ huynh để trang bị đầu tư bổ sung cơ sở vật chất phụ vụ hoạt động YTTH.
- CBQL, GV,NV đặc biệt là nhân viên YTTH tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 
- Đảm bảo 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe định kỳ, trẻ được tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe được tổ chức tại trường.

- Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học; nghiêm túc thực hiện sổ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thực phẩm hàng ngày
- Đảm bảo vệ sinh môi trường sạch sẽ, xử lý rác thải đúng quy định.

- Quan tâm đến các đợt dịch bệnh bùng phát để tham mưu kịp thời với BGH và tuyên truyền tới các bậc phụ huynh để có các giải pháp phòng bệnh tốt nhất.
- Tham gia các hoạt động do ngành và địa phương tổ chức.

- Đảm bảo công tác kiểm tra, đánh giá và báo cáo theo định kỳ đúng quy định.

- Thực hiện tốt 3 không: không ngộ độc thực phẩm, không tai nạn thương tích, không dịch bệnh.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm 
- Phối hợp với trạm y tế xã và các đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp phòng chống dịch, phát hiện bệnh truyền nhiễm sớm, cách ly và xử lý kịp thời không để dịch lây lan.
- Chủ động triểm khai các biện pháp phòng chống dịch trong nhà trường; khi có dịch bệnh phát hiện sớm và báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trạm Y tế xã;
- Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ trường lớp, phòng làm việc những vị trí học sinh thường xuyên tiếp xúc: tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi. Xây dựng kế hoạch duy trì thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường lớp sau mỗi buổi học theo quy định. 

- Tăng cường vệ sinh phòng ngủ, chăn, chiếu, gối đệm; thực hiện nghiêm túc quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo ăn chín uống sôi, có bát đựng thức ăn riêng cho từng học sinh, tổ chức bữa ăn đảm bảo cân đối đầy đủ dinh dưỡng.

- Rà soát và chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư y tế (khẩu trang, thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, dung dịch khử khuẩn…) chuẩn bị các điều kiện vệ sinh, bố trí nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng hoặc nước sát khuẩn tại vị trí thuận lợi, có dán hướng dẫn các bước rửa tay đúng cách…

- Bố trí thùng rác, túi đựng rác và nơi bỏ khẩu trang sau khi sử dụng; hướng dẫn học sinh bỏ khẩu trang đúng nơi quy định sau khi sử dụng để thu gom sử lý theo đúng quy định.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên quy trình phòng, chống dịch bệnh đảm bảo quy định, khuyến cáo của Bộ Y tế.

2. Công tác sơ cấp cứu ban đầu, Phòng chống tai nạn thương tích
- Nhân viên y tế làm thường trực trong thời gian học sinh học tại trường; xử lý các trường hợp trẻ bị tai nạn thương tích, ốm đau... xác định tình trạng sức khỏe học sinh và báo cáo BGH để kịp thời có các phương án giải quyết tiếp theo.

- Thường xuyên rà soát, kiểm kê và lập sổ theo hạn sử dụng và tình hình sử dụng thuốc thiết yếu tại phòng y tế.

- Phối hợp với trạm y tế địa phương chăm sóc khám sức khỏe cho những học sinh mắc bệnh mãn tính, những trường hợp tai nạn thương tích xảy ra cần chuyển tuyến.
- Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Thông tư 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non.
3. Công tác Quản lý và chăm sóc sức khỏe học sinh
- Phối hợp với trạm y tế phường  tổ chức kiểm tra sức khỏe vào đầu năm học để đánh giá tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe: đo chiều cao, cân nặng đối với trẻ dưới 36 tháng tuổi; đo chiều cao, cân nặng huyết áp, nhịp tim, thị lực đối với trẻ từ 36 tháng tuổi trở lên.

- Đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng, theo dõi sự phát triển thể lực cho trẻ dưới 24 tháng tuổi mỗi tháng 1 lần và cho trẻ em từ 24 tháng đến 6 tuổi mỗi quý 1 lần; theo dõi chỉ số khối cơ thể (BMI) ít nhất 2 lần/năm học để tư vấn về dinh dưỡng hợp lý.

- Tổng hợp sức khỏe, phân loại sức khỏe thông báo 2 lần/năm học và khi cần thiết về tình hình sức khỏe của học sinh cho phụ huynh biết để đưa con em đến cơ sở y tế điều trị.

- Hàng tháng theo dõi những trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi, thừa cân, béo phì. Phấn đấu giảm ít nhất 1% tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi so với đầu năm học; giảm so với cùng kỳ năm học trước 0,3% trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, 0,2% trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi; khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì.
- Phối hợp với cơ sở y tế đủ điều kiện tổ chức khám và điều trị theo các chuyên khoa cho học sinh (nếu có). 

- Kết hợp với trạm y tế triển khai các chương trình y tế đưa vào trường học.

- Thực hiện sơ cấp cứu, xử lý ban đầu các bệnh thông thường, thông báo cho phụ huynh biết và chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế khi cần thiết.

- Quản lý hồ sơ sức khỏe của học sinh.
4. Công tác Truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh 
- Xây dựng nội dung tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho học sinh và triển khai thực hiện đến 100% nhóm lớp: Giữ gìn vệ sinh môi trường; vệ sinh cá nhân; một số bệnh truyền nhiễm thông thường, hướng dẫn một số kỹ năng rửa tay, rửa mặt, chăm sóc răng miệng, phương pháp phòng chống dịch bệnh covid-19... cho trẻ; cách phòng tránh, không đến gần một số nơi nguy hiểm; không nghịch một số vật dụng nguy hiểm; 

- Có các bảng biểu tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho trẻ tại các lớp học.

- Có góc tuyên truyền, giáo dục, tư vấn sức khỏe cho học sinh tại phòng y tế trường.

- Tham gia các hoạt động hưởng ứng các tháng hành động do ngành giáo dục, ngành y tế và các ban ngành địa phương phát động.

5. Công tác Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo vệ sinh ATTP trong tổ chức ăn bán trú, ATTP trong dịp tết trung thu, ATTP trong dịp tết nguyên đán và lễ hội mùa xuân cho trẻ tại trường.

- Tạo điều kiện cho đội ngũ CBQL,GV,NV trực tiếp làm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và học tập xác nhận kiến thức vệ sinh ATTP.

- Thực hiện ký hợp đồng mua bán thực phẩm với các nhà cung cấp đảm bảo có đủ năng lực theo quy định; kiên quyết không mua, sử dụng thực phẩm không đảm bảo chất lượng (hết hạn sử dụng, mốc, ôi thiu...) vào tổ chức bữa ăn cho trẻ tại trường

- Thường xuyên quan tâm công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú từ khâu tiếp nhận -> sơ chế -> chế biến -> chia ăn.

- Nghiêm túc thực hiện giao nhận thực phẩm, ghi chép sổ kiểm thực 3 bước đúng với tình hình thực tế hàng ngày và lưu mẫu thức ăn đảm bảo theo quy định.

- Thực phẩm phục vụ bếp ăn của nhà trường phải đảm bảo số lượng và chất lượng. 
- Cán bộ y tế trường học chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú của trường hàng ngày; lập biên bản và báo cáo về nhà trường để có biện pháp xử lý khi phát hiện trường hợp mất an toàn xảy ra.

6. Công tác vệ sinh các công trình trong trường học
- Xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trương trường học

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở đội gũ trong việc thực hiện vệ sinh môi trường trường, lớp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại trường.

- Chỉ đạo các lớp học thường xuyên vệ sinh lớp học đồ chơi thiết bị bằng cloramin B định kỳ 3 lần/năm học (xây dựng lịch thực hiện triển khai cho các lớp), vệ sinh lớp học theo các chiến dịch phòng chống bệnh tật do ngành y tế địa phương phát động.

- Thường xuyên cung cấp đủ nước uống đã được đun sôi cho học sinh uống trong thời gian học tại trường.

- Đảm bảo đủ công trình vệ sinh, nước sạch cho trẻ theo quy định.

- Đảm bảo mỗi phòng học, phòng làm việc phải có thùng đựng rác có nắp đậy.

- Đảm bảo có hệ thống cống rãnh thoát nước từ trường vào hệ thống cống chung.

7. Triển khai các hoạt động y tế khác tại trường
- Tiêm chủng vắc xin phòng bệnh, uống vitaminA tại trường.
- Phòng chống bệnh, tật học đường: hoạt động Nha học đường, hoạt động mắt học đường, phòng chống dịch bệnh...

- Vệ sinh môi trường.

- Vệ sinh cá nhân; Dinh dưỡng hợp lý, Rèn luyện thể lực

- Phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia.
- Phòng chống tai nạn thương tích và các chiến dịch truyền thông giáo dục sức khỏe khác liên quan đến công tác y tế trường học do Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo phát động. 

- Công tác Bảo hiểm học sinh: Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố.
8. Công tác kiểm tra, giám sát

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động y tế học đường cuối học kỳ I và cuối năm học 2024- 2025.

- Tổ chức triển khai và đánh giá công tác y tế trường học lồng ghép vào cuộc họp hội đồng trường, có sổ ghi biên bản nội dung cuộc họp.

9. Công tác lưu trữ, báo cáo gửi báo cáo về Trạm y tế phường Hải Hòa , Phòng GD&ĐT TP. Móng Cái theo quy định.
- Báo cáo sơ kết học kỳ I: trước ngày 05/01 hàng năm;

- Báo cáo tổng kết công tác y tế trường học: trước 22/5 hàng năm.

- Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và có vụ việc bất thường xảy ra. 
IV. KINH PHÍ

- Nguồn kinh phí sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành của đơn vị;

- Thực hiện nguồn kinh phí của bảo hiểm y tế học sinh theo quy đinh hiện hành.

- Kinh phí thực hiện cho công tác y tế phải được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thành lập Ban chăm sóc sức khỏe học sinh năm học 2024-2025.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động YTTH theo từng tháng và chủ động xây dựng các kế hoạch về phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP, ...

- Triển khai các văn bản chỉ đạo, tài liệu của cấp trên đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường học.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với đơn vị y tế địa phương để triển khai các hoạt động y tế trong trường học. Phối hợp với trạm y tế phường trong các hoạt động sơ cấp cứu khi có tai nạn thương tích xảy ra trong trường học; các chiến dịch chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong độ tuổi mầm non (chiến dịch tiêm chủng mở rộng, uống Vacxin phòng bệnh).

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động y tế trong nhà trường, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo cấp trên về kết quả thực hiện.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện công tác y tế trường học năm học 2024 - 2025 của trường mầm non Hải Hòa. Đề nghị các bộ phận, cá nhân nghiêm túc thực hiện.
	Nơi nhận:
- PGD&ĐT (b/c)

- Trạm YT phường
- Lưu: hồ sơ y tế
HIỆU TRƯỞNG
             Hoàng Thu Hường 
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